ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT
  Thứ  hai  ngày 23  tháng  3  năm  2020

Toán
Bài 1: Chọn các câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính...) vào mỗi bài tập sau đây:
Câu 1: Số thập phân 5 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là:
A. 5,34
B. 50,4
C. 53,04
D. 53,004
Câu 2. Chữ số 3 trong số thập phân 28,136 thuộc hàng nào?
A. Phần trăm
B. Phần mười
C. Đơn vị
D. Chục
Câu 3. 28 m2 5dm2 =……..........m2
A. 2,85
B. 28,5
C. 28,05
D. 285
Câu 4. 7 tấn 25 kg = ............. tấn
A. 7,25
B. 72,5
C. 7,025
D. 70,25
Câu 5: Kết quả của phép cộng: 356,37 + 542, 81 là:
A. 899, 18
B. 989, 18
C. 998,18
D. 899,81
Câu 6: Tìm số dư của phép chia sau
[image: Phiếu bài tập ở nhà Toán lớp 5]
A. 10
B. 0,1
C. 0,01
D. 0,010
Bài 2:  Một thửa ruộng hình tam giác có độ dài đáy là 40 m, chiều cao bằng 3/5 độ dài đáy. Tính diện tích của hình tam giác đó.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 30m, đáy bé bằng 4/5 đáy lớn và lớn hơn chiều cao là 10 m. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 50kg thóc. Thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 4:. Một cửa hàng bán được 126 kg gạo và số gạo đó bằng 31,5 % tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô- gam gạo?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 5: Tìm x:
30,6 x X – 7,45 x X = 89,95 + 16,54
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Tiếng Việt
Câu 1: Từ “đồng” trong các từ sau có nghĩa cùng quê:
A.Đồng chí
B. Đồng cảm
C. Đồng hương
D. Đồng ý
Câu 2: Các từ vàng xuộm, vàng xọng, vàng hoe được xếp vào nhóm từ nào?
A. Từ đồng nghĩa
B. Từ trái nghĩa
C. Từ nhiều nghĩa.
D. Từ đồng âm khác nghĩa
Câu 3: Câu nào dưới đây từ “chín” được dùng với nghĩa gốc?
A. Em suy nghĩ cho chín rồi hãy nói.
B. Buồng chuối đốm quả chín vàng.
C. Thời cơ đã đến lúc chín muồi.
D. Ngượng chín cả mặt.
Câu 4: Từ “ Sút” trong cụm từ “ sức khỏe giảm sút – sút bóng vào lưới” có quan hệ với nhau là:
A.Từ đồng nghĩa
B. Từ trái nghĩa
C. Từ đồng âm
D. Từ nhiều nghĩa
Câu 5 : “Do sóng biển lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn” các vế câu trong câu ghép chỉ mối quan hệ:
A. Tương phản
B. Giả thiết (điều kiện) – kết quả
C. Tăng tiến
D. Nguyên nhân – kết quả
Câu 6: Trong câu “ Tôi lại về quê mẹ năm xưa” từ nào là đại từ xưng hô?
A. Mẹ
B. Quê mẹ
C. Tôi
D. Năm xưa
Câu 7: Trong câu: “Trong im ắng, hương vườn rón rén bước ra.” Chủ ngữ là:
A. Trong im ắng
B. Hương vườn
C. Hương vườn rón rén
D. Trong im ắng, hương vườn
Câu 8: Tả chiều rộng của không gian thì nên dùng nhóm từ nào sau đây?
A. Vô tận, loằng ngoằng, vô cùng tận
B. Chất ngất, chót vót, vòi vọi
C. Sâu hoắm, hun hút, thăm thẳm
D. Mênh mông, bát ngát, bạt ngàn, bao la
Câu 9: Chọn nhóm từ chỉ hành động phá hoại môi trường:
A. Rừng, sông, suối, cây, quả, bầu trời
B. Trồng cây, giữ sạch nguồn nước, vứt rác đúng quy định
C. Phá rừng làm nương, đốt rừng, xả rác xuống sông
D. Bão, gió lốc, sóng thần, động đất, núi lửa
Câu 10: Nghĩa của thành ngữ “Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi” là:
A. Làm người phải thủy chung
B. Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên
C. Loài vật thường nhớ nơi ở cũ
D. Con cáo khi chết thường quay đầu về núi




ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT
  Thứ  ba  ngày 24  tháng  3  năm  2020

Toán
Bài 1: Chọn các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính...) vào mỗi bài tập sau đây:
Câu 1. Số thập phân 6 chục, 2 đơn vị, 4 phần mười được viết là:
A. 62,4
B. 26,4
C. 62,04
D. 62,004
Câu 2. Chữ số 5 trong số thập phân 280,156 thuộc hàng nào?
A. Phần trăm
B. Phần mười
C. Đơn vị
D. Chục
Câu 3. 36 m2 5dm2 =……..........m2
A. 3,65
B. 36,5
C. 36,05
D. 3605
Câu 4. 9 tấn 25 kg = ............. kg
A. 9,25
B. 92,5
C. 9025
D. 90,25
Câu 5. Kết quả của phép trừ 450 - 42, 8 là:
A. 47,72
B. 407,2
C. 4072
D. 40,72
Câu 6. Giá trị của biểu thức: 4,86 x 0,25 x 40 là:
A. 48,6
B. 4,86
C. 486
D. 46,8
Bài 2. Một hình tam giác có diện tích 17,5m2 và chiều cao là 5 m. Tính độ dài đáy tương ứng của tam giác đó?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 3. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 80m, đáy bé bằng đáy lớn và lớn, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 500kg thóc. Thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 4. Một trường Tiểu học có 800 học sinh. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 5. Tính:
9,5 x 6,8 – 9,5 x 5,8
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Tiếng Việt
Đề bài: Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, em được theo mẹ đến chúc mừng thầy giáo cũ của mẹ nay đã nghỉ hưu. Em hãy miêu tả lại hình ảnh thầy giáo trong phút giây xúc động gặp lại người học trò của mình sau nhiều năm xa cách.









ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT
Thứ  tư  ngày 25  tháng  3  năm  2020

Toán
Bài 1: Chọn các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính...) vào mỗi bài tập sau đây:
Câu 1: Kết quả của phép tính 48,65 : 2,5 là:
A.1,946
B.19,46
C.194,6
D.1946
Câu 2: Cho 62m2 9dm2= ..………....... m2
A. 62,9
B. 6,29
C. 62,09
D. 629
Câu 3: Cho 14 kg 7 dag =……...................hg
A. 140,7
B. 14,07
C. 14,7
D. 1,47
Câu 4: Một hình tam giác có mấy đường cao ?
A.3
B. 2
C. 1
D. 4
Bài 2: Một hình tam giác có độ dài đáy là 4,8 m và chiều cao là 54 dm. Diện tích của hình tam giác là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 3: Một người đi ô tô trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 60,5 km; trong 6 giờ sau, mỗi giờ đi được 66 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 4: Cho một hình tam giác có đáy là 0,6 dm và bằng 3/7 chiều cao. Tính diện tích hình tam giác đó?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,4% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng tiền vốn và tiền lãi là bao nhiêu đồng?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 6: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 14 m. Người ta dành ra 35% diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu mét vuông?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 7: Tính đáy BC của hình tam giác ABC có diện tích là 40cm2. Và chiều cao AH là 0,5dm.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Tiếng Việt
 Câu 1. Từ nào không đồng nghĩa với từ “hòa bình”:
a. bình yên
b. hiền hòa
c. thanh bình
d. an bình
Câu 2. Trong nhóm từ đồng nghĩa sau, nhóm từ nào gồm những từ có sắc thái trang trọng:
a. con nít, trẻ thơ, nhi đồng. 
b. thiếu nhi, nhóc con, thiếu niên.
c. trẻ thơ, thiếu nhi, nhi đồng.
d. con nít, thiếu nhi, nhi đồng.
Câu 3.
“Vì chưng bác mẹ tôi nghèo,
Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.”
Câu ca dao trên là câu ghép có quan hệ gì giữa các vế câu?
a. Quan hệ nguyên nhân – kết quả.
b. Quan hệ điều kiện – kết quả.
c. Quan hệ tương phản.
d. Quan hệ tăng tiến.
Câu 4. Những từ “giá” trong các cụm từ “làm giá đỗ”, “giá xăng dầu”, là loại từ nào?
a. Từ đồng âm.
b. Từ đồng nghĩa.
c. Từ nhiều nghĩa.
d. Từ trái nghĩa.
Câu 5. Tiếng “trung” trong từ nào dưới đây có nghĩa là “ở giữa”:
a. trung nghĩa
b. trung kiên
c. trung thu
d. trung hiếu
Câu 6. Cặp từ nào dưới đây là cặp từ láy trái nghĩa:
a. mênh mông – chật hẹp.
b. mập mạp – gầy gò.
c. mạnh khỏe – yếu ớt.
d. vui tươi – buồn bã.
Câu 7. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép:
a. Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.
b. Nỗi nhớ đất đai, nhà cửa, ruộng vườn thỉnh thoảng lại cháy lên trong lòng anh.
c. Những khi đi làm nương xa, chiều không về kịp, mọi người ngủ lại trong lều.
d. Mặt hồ xanh thẳm, ngoài xa mấy cánh buồm trắng thấp thoáng.
Câu 8. Hai từ “lưng” trong câu thơ “Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ” là:
a. Từ đồng âm.
b. Từ đồng nghĩa.
c. Từ nhiều nghĩa.
d. Từ trái nghĩa.
Câu 9. Dòng nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đồng âm:
a. núi cao/tuổi cao
b. học cao/nhà cao tầng
c. nhảy cao/lớp cao
d. đỗ cao/nấu cao hổ
Câu 10. Trong các câu tục ngữ sau, câu nào nói về tinh thần đoàn kết, yêu thương?
a. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
b. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
c. Đói cho sạch, rách cho thơm.
d. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.


ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT
  Thứ  năm  ngày 26  tháng  3  năm  2020

Toán
Bài 1: Chọn các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính...) vào mỗi bài tập sau đây:
Câu 1. Số thập phân gồm sáu mươi sáu đơn vị, hai mươi phần nghìn viết là:
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 60,20
B. 66,20
C. 66,020
D. 66,002
Câu 2. Số bé nhất trong các số thập phân 86,570; 86,507; 86,750; 86,705
A. 86,750
B. 86,507
C. 86,570
D. 86,705
Câu 3. Cho 35 m2 14cm2 = .......... m2
A. 3514
B. 35,14
C. 35,014
D. 35,0014
Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2 tấn 17kg =……kg
A. 217
B. 2017
C. 2,17
D. 2,017
Câu 5. Cho 102,5 : x = 4 . Giá trị của x là
A. 2,5625
B. 25,625
C. 256,25
D. 25626
Bài 2 : Một lớp học có 16 học sinh nam và ít hơn số học sinh nữ là 8 bạn. Như vậy, tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 3 : Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10cm. Chiều cao hình thang là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 4 : Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong một quãng đường trong 11 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày với mức làm của mỗi người như nhau thì cần bổ sung thêm số người là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 5 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 80m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ trung bình 100 m2 thu hoạch được 64 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bài 6 : Cho biểu thức 56,68 x 75 + 56,68 x 20 + 56,68 x 5
Giá trị của biểu thức là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



Tiếng Việt
Câu 1. Gạch dưới các vế câu trong mỗi câu ghép sau:
a. Tôi học ở lớp 5A còn bạn ấy học ở lớp 5B
b. Nếu tôi là chim thì tôi sẽ là một con bồ câu trắng.
c. Cậy ấy học giỏi thế nhưng cậu chưa bao giờ đoạt giải cuộc thi.
d. Những thửa ruộng đỏ quạch vì trời rét quá lâu.
Câu 2. Tìm chủ ngữ và vị ngữ của mỗi vế câu ghép sau:
a. Vì nhà bạn ấy xa nên bạn ấy phải đi học rất sớm.
b. Nếu tôi bị ốm thì bố mẹ tôi sẽ rất lo lắng.
c. Tuy bạn ấy học không giỏi nhưng bạn ấy rất chăm chỉ
d. Tôi yêu mến bạn ấy vì bạn ấy rất gương mẫu.
Câu 3. Thêm về câu thích hợp vào chỗ chấm để tạo câu ghép
a. Nếu hôm nay trời nắng to ...........................
b. Vì hôm nay trời nắng to ...........................
c. ..................... nhưng bạn ấy vẫn học rất giỏi.
d. ..................... nên bạn ấy học rất giỏi.
Câu 4. Chọn A, B hay C?
a. Câu Bạn ấy học giỏi, hát hay và còn rất chăm chỉ làm việc, có:
A. 2 vế câu
B. 3 vế câu
C. Cả A và B đều sai.
b. Câu Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường, có:
A. 1 vế câu
B. 2 vế câu
C. 3 vế câu
c. Câu Trong căn phòng rộng rãi, anh ấy say sưa làm việc, có:
A. 1 vế câu
B. 2 vế câu
C. Cả A và B đều sai
d. Câu Bạn ấy cố gắng học giỏi để bố mẹ bạn ấy vui, có:
A. 1 vế câu
B. 2 vế câu
C. 3 vế câu.















ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT
  Thứ  sáu  ngày 27  tháng  3  năm  2020

Toán
A. TRẮC NGHIỆM:  
[bookmark: _GoBack]Chọn các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính...) vào mỗi bài tập sau đây:
Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:
a. 25% của một số là 100 thì số đó là:
A. 40
B. 400
C. 25
D. 250
b. Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:
A. 32m2
B. 323 m2
C. 646m2
D. 64,6 m2
c. Chu vi hình tròn là 21,98cm thì đường kính hình tròn đó là:
A. 7cm
B. 3,5 cm
C. 70cm
D. 0,7cm
Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (0,5đ)
a. 1,5 giờ = ……….. phút
b. 2 ngày 6 giờ = …………giờ
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S thích hợp vào ô trống: (0,5đ)
4m2 59dm2 = 4,59 m2
2,018 m2 = 2018 dm2
B. TỰ LUẬN
Câu 1. a. Tìm y:
y - 1,4 = 1,9 + 3,7
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

b. Tính giá trị của biểu thức:
14,7 + 0,35 x 3,78 - 10,8
=…………………….....
=…………………….....
=…………………….....
Câu 2. Ghép các hình vuông bằng nhau thành hình A và B. Biết chu vi hình A bằng 20cm. Tính diện tích hình B.
[image: Đề ôn tập ở nhà lớp 5]
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Tiếng Việt
Lời nói và những vết đinh
Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.
Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã phải đóng đến hai mươi ba chiếc đinh lên hàng rào. Những ngày sau, cậu đã cố gắng kìm chế cơn giận của mình thì số đinh cậu đóng lên tường rào ngày một giảm. Và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh còn dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh.
Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này và người cha đưa ra một đề nghị : “Mỗi ngày con giữ được bình tĩnh, hãy nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào, con sẽ có khả năng điều khiển cảm xúc của mình.”
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng, cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói :
- Con đã làm rất tốt, con trai ạ ! Nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ chi chít trên hàng rào kia xem. Cái hàng rào này sẽ chẳng bao giờ lành lặn như trước nữa. Những điều con thốt ra trong cơn giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những vết đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình yêu thương chân thành và thực sự.
Theo bản dịch của Thảo Nguyên
Học sinh tự đọc bài Lời nói và những vết đinh rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Mỗi khi cậu bé nóng nảy, người cha bảo cậu làm gì?
a. Không được nóng nảy nữa.
b. Đếm đinh trên hàng rào
c. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn.
d. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.
Câu 2. Sau khi thực hiện yêu cầu của cha, cậu bé nhận ra điều gì?
a. Đóng một chiếc đinh là việc quá khó.
b. Giữ bình tĩnh cho bản thân là việc cậu không thể thực hiện được.
c. Việc giữ bình tĩnh còn dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh lên hàng rào.
d. Việc giữ bình tĩnh còn khó hơn là việc đóng những chiếc đinh lên hàng rào.
Câu 3. Khi cậu bé đã học được cách giữ bình tĩnh, người cha yêu cầu cậu làm gì?
a. Tiếp tục đóng đinh lên hàng rào.
b. Không đóng đinh lên hàng rào nữa.
c. Nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào.
d. Mỗi ngày nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào.
Câu 4. Người cha cho cậu thấy điều gì khi những chiếc đinh đã được nhổ khỏi hàng rào?
a. Cậu làm vậy là tốt rồi.
b. Hàng rào có những lỗ thủng, không còn lành lặn như trước.
c. Hàng rào trở lại nguyên lành như cũ.
d. Hàng rào không còn kiên cố nữa.
Câu 5. Cậu bé đã nhận được bài học gì?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Câu 6. Thành ngữ nào dưới đây nói về quan hệ bạn bè ?
a. Chị ngã em nâng
b. Máu chảy ruột mềm
c. Kính trên, nhường dưới
d. Buôn có bạn, bán có phường
Câu 7. Tìm chủ ngữ trong câu: Cậu bé vui sướng báo cho cha mình biết rằng mình không còn cảm thấy cáu giận.
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
Câu 8. Tìm đại từ trong các câu sau: Người cha dẫn con trai đến chỗ hàng rào. Ông vui mừng vì con trai đã tiến bộ.” Đại từ đó dùng làm gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Đặt 1 câu có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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